TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 
NĂM HỌC 2016 - 2017

	Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quan lí đất nước 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2. Văn học và khoa học thời Hậu Lê 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4. Nhà Nguyễn thành lập
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	5. Trịnh – Nguyễn phân tranh
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	6. Hoạt động sản xuất của người dân ở ĐB Nam Bộ.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	7. Thành phố Hồ Chí Minh 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	8. Thành phố Cần Thơ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	9. Biển, đảo và quần đảo 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0
	

	10.Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển miền Trung 
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
Tổng
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	
	Số câu
	4
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	2,5
	
	2,5
	
	2,0
	2,0
	
	1,0
	7,0
	3,0


